
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ: 

-------- 

Mẫu số: DC 08 

  

BẢNG KÊ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN TẠI NGÂN HÀNG QUỐC TẾ, NGÂN HÀNG NƯỚC 
NGOÀI, TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC 

THÁNG: …./…. 

Tên ngân 
hàng 

Số 
hợp 
đồng 

Loại 
tiền 
tệ 

Số dư 
đầu 

tháng 
này 

Phát 
sinh 
tăng 

tiền gửi 

Phát 
sinh 
giảm 

tiền gửi 

Ngày 
đầu 
tư 

Ngày đến 
hạn 

Lãi 
suất 

Số dư 
cuối 

tháng 
này 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Tài 
khoản 

10500202 

                  

…                   

....                   

Tài 
khoản 

10500203 

        …       … 

…                   

…                   

  

Lập bảng​
(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm ….​
Trưởng phòng kế toán hoặc người được 

Trưởng phòng kế toán ủy quyền​
(Ký, họ tên) 



 

 

 

Nguồn: Thông tư 25/2020/TT-NHNN 


